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Dòng tiền tiếp tục sôi động 
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường đánh dấu chuỗi hai tuần 

tăng trưởng liên tiếp. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 

435 nghìn tỷ đồng, tăng 36.2% so với tuần trước.  

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân trong 

nước và nhóm tổ chức trong nước đồng loạt tăng mạnh, với mức tăng lần 

lượt là 39.2% và 34.6% so với tuần liền trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Nhóm tự doanh vẫn duy trì xu hướng thoái vốn mạnh, song đã hạ nhiệt 

đáng kể. Cụ thể, tổng giá trị rút ròng lên đến 1.3 nghìn tỷ đồng, giảm 41.6% 

so với tuần trước đó.  

Đáng chú ý, các mã bị rút vốn nhiều nhất, bao gồm FPT (-313 tỷ đồng), 

HDB (-196 tỷ đồng), MWG (-147 tỷ đồng), MSN (-107 tỷ đồng) và FRT (-88 

tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, các mã thu hút lượng vốn vào phần lớn tập 

trung ở E1VFVN30 (+80 tỷ đồng), VIC (+37 tỷ đồng), ACB (+32 tỷ đồng), 

VAB (+31 tỷ đồng) và CII (+24 tỷ đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Mặc dù khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng, nhưng áp lực thoái vốn 

đã phần nào chững lại. Cụ thể, tổng giá trị rút ròng trong tuần đạt khoảng 

4.8 nghìn tỷ đồng, giảm 4.1% so với tuần trước. 

Trong đó, áp lực bán diễn ra chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như 

VSH (-931 tỷ đồng), FPT (-857 tỷ đồng), VRE (-843 tỷ đồng), HPG (-747 tỷ 

đồng) và SSI (-588 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng tiền chủ yếu đến từ 

VIC (+492 tỷ đồng), NLG (+303 tỷ đồng), GEX (+252 tỷ đồng), DXG (+246 

tỷ đồng) và VIX (+235 tỷ đồng).   

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

75.2  300.4  1,089.3  1,778.4  70.6  295.5  1,052.5  1,751.2  4.5  4.8  36.8  27.1  

Cá nhân 
trong nước 

79.7  331.0  1,186.6  1,778.0  80.0  309.3  1,136.1  1,727.9  (0.3) 21.7  50.6  50.1  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

10.4  42.8  148.0  294.4  13.1  56.2  213.7  353.0  (2.7) (13.4) (65.7) (58.6) 

Tổ chức 
trong nước 

8.7  26.0  79.6  106.3  10.2  39.2  101.2  125.0  (1.5) (13.2) (21.6) (18.6) 

Tự doanh 4.8  22.4  80.2  121.5  3.6  25.3  80.7  124.4  1.1  (2.8) (0.5) (2.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn Bloomberg, Fiinpro X, KIS Research 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VIC Tài chính 6.3  4,837.3  (3,638.6) 1,198.7   GEX Công nghiệp 10.0  5,134.0  (5,614.7) (480.7) 

VIX Tài chính 2.0  4,661.6  (3,631.1) 1,030.5   MWG Dịch vụ Tiêu dùng 3.0  1,090.4  (1,446.7) (356.3) 

HPG Nguyên vật liệu (5.4) 4,632.1  (3,847.8) 784.3   VHM Tài chính (5.7) 2,775.7  (3,047.4) (271.7) 

SSI Tài chính 0.2  5,418.6  (4,761.1) 657.5   TCH Tài chính (0.8) 1,012.5  (1,246.5) (234.0) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(8.3) 2,385.1  (1,745.1) 640.0   GEE Công nghiệp 26.6  761.4  (994.2) (232.9) 

KDH Tài chính 4.5  1,047.9  (545.2) 502.7   NLG Tài chính 4.5  467.3  (681.5) (214.2) 

MBB Ngân hàng (1.3) 3,042.9  (2,647.3) 395.6   VCB Ngân hàng (3.6) 741.8  (934.5) (192.7) 

VRE Tài chính 1.6  1,858.6  (1,482.5) 376.2   DXG Tài chính 9.2  2,181.2  (2,370.0) (188.8) 

VCI Tài chính (3.7) 1,341.9  (999.1) 342.8   VSC Công nghiệp (1.1) 867.3  (992.3) (125.1) 

HDB Ngân hàng 2.0  1,943.4  (1,643.5) 299.9   VNM Hàng Tiêu dùng (1.3) 613.4  (736.5) (123.2) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VSH 
Tiện ích Cộng 
đồng 

(2.0) 910.2  (0.3) 909.9   VIC Tài chính 6.3  4,212.6  (5,903.4) (1,690.8) 

VRE Tài chính 1.6  2,424.6  (1,957.0) 467.6   VIX Tài chính 2.0  4,005.1  (5,271.1) (1,266.0) 

MSN Hàng Tiêu dùng 4.6  2,875.1  (2,432.4) 442.6   SHB Ngân hàng 0.6  5,100.1  (5,418.6) (318.5) 

GEE Công nghiệp 26.6  380.6  (137.0) 243.6   PDR Tài chính 9.9  1,471.9  (1,762.9) (291.0) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

3.0  1,862.4  (1,626.5) 235.9   HDC Tài chính 11.3  614.3  (806.5) (192.2) 

GEX Công nghiệp 10.0  3,407.7  (3,179.9) 227.8   DIG Tài chính 15.0  1,330.9  (1,478.2) (147.3) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(8.3) 2,550.1  (2,332.9) 217.2   HDB Ngân hàng 2.0  2,668.9  (2,803.8) (134.9) 

CTG Ngân hàng (4.7) 1,602.4  (1,400.0) 202.4   FRT Dịch vụ Tiêu dùng (3.3) 111.9  (246.5) (134.6) 

VHM Tài chính (5.7) 2,867.7  (2,695.1) 172.6   PNJ Hàng Tiêu dùng 6.0  218.0  (344.6) (126.5) 

VSC Công nghiệp (1.1) 669.2  (554.3) 114.9   GMD Công nghiệp (0.7) 355.0  (471.0) (116.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VIC Tài chính 6.3  775.4  (394.5) 380.9   VSH Tiện ích Cộng đồng (2.0) 0.1  (931.2) (931.1) 

GEX Công nghiệp 10.0  413.7  (112.2) 301.5   VRE Tài chính 1.6  687.3  (1,206.8) (519.5) 

DXG Tài chính 9.2  618.4  (341.2) 277.3   SSI Tài chính 0.2  315.4  (801.1) (485.8) 

MSN Hàng Tiêu dùng 4.6  1,365.1  (1,153.5) 211.6   KDH Tài chính 4.5  66.2  (490.6) (424.3) 

FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(3.3) 231.7  (24.6) 207.1   MBB Ngân hàng (1.3) 209.1  (626.1) (417.0) 

VJC 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

31.3  299.8  (96.4) 203.4   CTG Ngân hàng (4.7) 102.3  (342.9) (240.6) 

VIX Tài chính 2.0  340.0  (139.2) 200.9   VND Tài chính (0.4) 72.7  (294.6) (221.9) 

NLG Tài chính 4.5  385.8  (192.7) 193.1   HPG Nguyên vật liệu (5.4) 239.0  (439.8) (200.8) 

SHB Ngân hàng 0.6  362.5  (170.3) 192.2   VGC Công nghiệp (7.2) 11.5  (200.4) (188.9) 

PDR Tài chính 9.9  236.3  (76.0) 160.4   VHM Tài chính (5.7) 783.0  (955.9) (172.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VHM Tài chính (5.7) 758.3  (486.4) 271.9   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(8.3) 151.7  (919.4) (767.7) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

3.0  255.0  (81.7) 173.3   MSN Hàng Tiêu dùng 4.6  3,097.1  (3,649.5) (552.4) 

GMD Công nghiệp (0.7) 167.5  (22.4) 145.0   HPG Nguyên vật liệu (5.4) 328.3  (874.6) (546.3) 

VNM Hàng Tiêu dùng (1.3) 250.6  (138.5) 112.1   VRE Tài chính 1.6  155.1  (479.4) (324.3) 

VIC Tài chính 6.3  677.9  (566.8) 111.1   VPB Ngân hàng (0.5) 234.6  (548.5) (313.9) 

NLG Tài chính 4.5  134.8  (24.2) 110.6   HDB Ngân hàng 2.0  101.6  (391.7) (290.1) 

PNJ Hàng Tiêu dùng 6.0  80.7  (8.6) 72.1   KBC Tài chính 0.8  82.3  (235.6) (153.3) 

DIG Tài chính 15.0  97.8  (33.5) 64.3   KDH Tài chính 4.5  83.8  (225.2) (141.4) 

VCB Ngân hàng (3.6) 202.6  (139.7) 63.0   VCI Tài chính (3.7) 70.3  (191.5) (121.2) 

DGC Nguyên vật liệu (1.2) 67.8  (13.3) 54.5   SSI Tài chính 0.2  146.5  (249.0) (102.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

VIC Tài chính 6.3  1,453.4  (961.3) 492.1   VSH Tiện ích Cộng đồng (2.0) 0.1  (931.3) (931.2) 

NLG Tài chính 4.5  520.6  (216.9) 303.7   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(8.3) 552.1  (1,409.2) (857.1) 

GEX Công nghiệp 10.0  758.2  (505.3) 252.9   VRE Tài chính 1.6  842.4  (1,686.2) (843.8) 

DXG Tài chính 9.2  672.2  (425.8) 246.4   HPG Nguyên vật liệu (5.4) 567.3  (1,314.4) (747.1) 

VIX Tài chính 2.0  470.5  (234.9) 235.5   SSI Tài chính 0.2  461.8  (1,050.1) (588.3) 

VCB Ngân hàng (3.6) 490.3  (270.4) 219.9   KDH Tài chính 4.5  150.0  (715.8) (565.7) 

VNM Hàng Tiêu dùng (1.3) 415.1  (210.3) 204.8   MBB Ngân hàng (1.3) 266.1  (727.8) (461.7) 

PDR Tài chính 9.9  302.3  (101.8) 200.5   MSN Hàng Tiêu dùng 4.6  4,462.2  (4,802.9) (340.8) 

FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(3.3) 253.7  (69.3) 184.4   VPB Ngân hàng (0.5) 629.8  (943.2) (313.4) 

GMD Công nghiệp (0.7) 345.8  (167.0) 178.8   CTG Ngân hàng (4.7) 184.0  (495.7) (311.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

E1VFVN30 Tài chính 0.3  100.3  (20.2) 80.1   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(8.3) 296.9  (610.0) (313.1) 

VIC Tài chính 6.3  257.1  (219.2) 37.9   HDB Ngân hàng 2.0  82.8  (279.5) (196.7) 

ACB Ngân hàng (4.5) 242.2  (209.8) 32.4   MWG Dịch vụ Tiêu dùng 3.0  274.0  (421.7) (147.8) 

VAB Ngân hàng (0.9) 31.1  0.0  31.1   MSN Hàng Tiêu dùng 4.6  369.1  (476.6) (107.4) 

CII Công nghiệp 13.2  58.7  (34.6) 24.1   FRT Dịch vụ Tiêu dùng (3.3) 2.2  (90.3) (88.1) 

KDH Tài chính 4.5  71.8  (48.8) 23.0   STB Ngân hàng (2.3) 190.6  (274.1) (83.5) 

VPB Ngân hàng (0.5) 322.5  (302.1) 20.4   GEX Công nghiệp 10.0  0.3  (73.3) (73.0) 

DIG Tài chính 15.0  20.0  (0.6) 19.5   HPG Nguyên vật liệu (5.4) 548.9  (621.0) (72.1) 

VSC Công nghiệp (1.1) 44.4  (25.0) 19.4   VIB Ngân hàng (3.2) 77.7  (134.6) (56.9) 

PDR Tài chính 9.9  18.6  (0.4) 18.2   VCG Công nghiệp (1.1) 0.6  (57.3) (56.8) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Global Disclaimer 
 

■ General 

This research report and marketing materials for Vietnamese securities are originally prepared and issued by the Research Center of KIS 
Vietnam Securities Corp., an organization licensed with the State Securities Commission of Vietnam. The analyst(s) who participated in 
preparing and issuing this research report and marketing materials is/are licensed and regulated by the State Securities Commission of Vietnam 
in Vietnam only. This report and marketing materials are copyrighted and may not be copied, redistributed, forwarded or altered in any way 
without the consent of KIS Vietnam Securities Corp.. 
 
This research report and marketing materials are for information purposes only. They are not and should not be construed as an offer or 
solicitation of an offer to purchase or sell any securities or other financial instruments or to participate in any trading strategy. This research 
report and marketing materials do not provide individually tailored investment advice. This research report and marketing materials do not 
consider individual investor circumstances, objectives or needs, and are not intended as recommendations of particular securities, financial 
instruments or strategies to any particular investor. The securities and other financial instruments discussed in this research report and marketing 
materials may not be suitable for all investors. The recipient of this research report and marketing materials must make their own independent 
decisions regarding any securities or financial instruments mentioned herein and investors should seek the advice of a financial adviser. KIS 
Vietnam Securities Corp. does not undertake that investors will obtain any profits, nor will it share with investors any investment profits. KIS 
Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all 
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  

 

■ Country-specific disclaimer 

United States: This report is distributed in the U.S. by Korea Investment & Securities America, Inc., a member of FINRA/SIPC, and is only 
intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons 
that receive this document by their acceptance thereof represent and warrant that they are a major U.S. institutional investor and have not 
received this report under any express or implied understanding that they will direct commission income to Korea Investment & Securities, Co., 
Ltd. or its affiliates. Pursuant to Rule 15a-6(a)(3), any U.S. recipient of this document wishing to affect a transaction in any securities discussed 
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